Trường Tiểu học Tây Tựu B	                        GV: Đặng Thị Hằng	Lớp 1C
[bookmark: _GoBack]Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài: Ổn định tổ chức ( Tiết 1, 2)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Giúp học sinh làm quen với nội dung của trường, lớp.
2. Kĩ năng: Làm quen với các thao tác môn học vần: mở sách, cầm sách, cầm bút, tư thế ngồi, cách giơ bảng.
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Đồ dùng
- Chuẩn bị sách, vở, đồ dùng môn học.
III. Hoạt động lên lớp
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	20’
	I. ổn định tổ chức
	- Ổn định lớp
	

	
	
	- Nêu nội dung tiết học
	

	
	
	- Bầu cán sự lớp và hướng dẫn nhiệm vụ của từng bạn.
- GV yêu cầu HS giới thiệu tên để các bạn làm quen.
	- HS lắng nghe và thực hiện
- Giới thiệu tên để làm quen.

	20’
	II. Kiểm tra sách vở, đồ dùng môn học vần
	- GV yêu cầu HS để đồ dùng lên bàn gồm: sách Tiếng việt, vở tập viết, bảng, bút chì, thước, phấn, giẻ lau, bộ chữ.
	- HS để lên bàn theo sự hướng dẫn của GV.

	
	
	- GV đi kiểm tra
	

	
	
	- GV hướng dẫn HS giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
	- HS nhắc lại.

	30’
	III. Hướng dẫn làm quen và đi vào nề nếp trong 1 tiết học
	- GV hướng dẫn HS học các ký hiệu (s: sách, b: bảng, v: vở…)
	- HS thực hành.

	
	
	- GV hướng dẫn HS cách lấy vở, cất sách vở, đặt vở, giơ bảng, lau bảng, cầm phấn, bút…
	- HS thực hành

	
	
	- GV hướng dẫn HS cách cầm sách đọc.
	- HS thực hành

	
	
	- GV hướng dẫn HS tư thế ngồi học bài cũng như tư thế ngồi viết.
	- HS thực hành

	
	
	- GV hướng dẫn HS cách giơ tay phát biểu.
	- HS thực hành

	
	IV. Củng cố - Dặn dò
	- GV yêu cầu HS nhắc lại các quy định vừa nêu.
	- HS nhắc lại

	
	
	- GV nhận xét giờ học và yêu cầu HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài học sau.
	- HS lắng nghes



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………


























Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài: Các nét cơ bản ( Tiết 1, 2)
I. Mục tiêu: Giúp học sinh 
1. Kiến thức: Gọi đúng tên các nét cơ bản, nhận biết các nét cơ bản.
2. Kĩ năng: Biết viết các nét cơ bản.
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Đồ dùng
 - Bảng, phấn, giẻ lau.
 - Bảng phụ viết các nét.
III. Hoạt động dạy học chủ yếu
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	I. Kiểm tra
	- GV kiểm tra đồ dùng của HS
	- HS để đồ dùng lên bàn

	
	II. Bài mới:
	
	

	1’
	1. Giới thiệu bài
	- Giới thiệu tên nét và nhóm nét cơ bản
	- HS đọc

	5’
	2. Dạy bài mới:
	
	

	
	a. Nhóm nét ngang
- nét sổ thẳng
	- GV hướng dẫn HS so sánh nét ngang với đường kẻ ngang, nét sổ thẳng với đường kẻ dọc
- GV yêu cầu HS đọc và viết các nét sổ thẳng, nét ngang vào bảng con.
	- So sánh, nhận xét


- đọc, viết bảng con

	5’
	b. Nhóm nét xiên phải (/), nét xiên trái (   )
	- GV nêu cách viết: nét xiên phải là nét sổ nghiêng sang phải, đặt bút từ phía trên bàn phải kéo xuống.
- GV yêu cầu HS đọc và viết các nét xiên phải, xiên trái vào bảng con.
	


- Viết bảng con.

	7’
	c. Nhóm nét móc: nét móc xuôi, nét móc ngược, nét móc hai đầu
	- GV hướng dẫn HS nhận biết các nét

- GV yêu cầu HS đọc và viết các nét: móc xuôi, móc ngược và nét móc hai đầu vào bảng con.
	- Đọc, so sánh, nêu cách viết
- Viết bảng con

	7’
	d. Nhóm nét cong: cong hở phải. cong hở trái, cong kín
	- GV hướng dẫn HS nhận biết các nét: cong hở phải, cong hở trái, cong kín.
- GV yêu cầu HS đọc và viết các nét vào bảng con.
	- Đọc, so sánh, nêu cách viết
- HS viết bảng

	7’
	đ. Nhóm nét khuyết: nét khuyết trên, nét khuyết dưới
	- GV hướng dẫn HS nhận biết các nét

- GV yêu cầu HS đọc và viết các nét: khuyết trên, khuyết dưới vào bảng con.
	- Đọc, so sánh, nêu cách viết
- Tập viết bảng

	30’
	3. Luyện tập
	- Hướng dẫn học sinh thi chỉ nét nhanh (thi đua giữa 2 nhóm).
- GV hướng dẫn quy trình viết các nét cơ bản lần thứ hai và yêu cầu HS viết các nét cơ bản vào vở tập viết.
- GV lưu ý tư thế ngồi và cách cầm bút của HS
	- Đọc

- HS viết vở

	5’
	4. Củng cố - dặn dò
	- GV nhận xét giờ học và yêu cầu HS về nhà học bài và tập viết lại các nét cơ bản.
	- HS lắng nghe



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………















Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 1: e ( Tiết 1)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Học sinh làm quen và nhận biết được chữ và âm e.
2. Kĩ năng: Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV.
- Tranh minh hoạ.
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
	I .ÔĐTC


II. Bài mới:Tiết1
1.  GTB




2. Dạy chữ ghi âm
a.Nhận diện chữ




b. Nhận diện âm và phát âm.

c. Viết bảng con:
	- GV yêu cầu HS hát
- GV giới thiệu đồ dùng học tập Tiếng việt

- Giơ tranh và hỏi tranh vẽ ai và vẽ gì?
- Các tiếng giống nhau ở điểm gì?
- GV chỉ vào chữ e và giới thiệu bài học.
* Chữ e: GV viết bảng chữ e.

- GV viết bảng và nói: âm e được ghi lại bằng con chữ e, chữ e được viết bằng 1 nét thắt, chữ e có hình dạng như sợi dây vắt chéo.
- GV phát âm mẫu
- GV cho HS phát âm e nhiều lần theo hình thức: nhóm, cá nhân 
- GV sửa sai cho HS nếu phát âm sai
- GV viết mẫu chữ cái e trong khung ô ly phóng to để HS quan sát
- GV vừa viết vừa nói: Chữ e cao 2 ly. Đặt bút dưới dòng kẻ thứ 2 của ly thứ nhất, kéo lên hết ly thứ nhất và điểm dừng bút ở bên trên dòng kẻ thứ 3 của ly thứ 2.
- GV yêu cầu HS viết bảng con chữ e. GV lưu ý HS cách cầm phấn, cách giơ bảng, lau bảng…
- GV lưu ý HS lại các vị trí đầu và kết thúc chỗ thắt của chữ e.
- Gv nhận xét các chữ HS vừa viết và lưu ý HS các đặc điểm  của chữ e

	- HS hát



- HS trả lời (bé, ve, xe, me )
- Đều có âm e









- Đọc đồng thanh:e


- HS quan sát






- HS viết bảng.


Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’


15’

10’






3’







2’

	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:


b Luyện viết

c.Luyện nói:






d.Trò chơi: Ai tinh mắt hơn






III Củng cố -Dặn dò



	 
- Các con vừa học âm và chữ mới gì?
- GV yêu cầu HS phát âm lại âm e 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS tập tô chữ trong vở Tập viết. GV lưu ý HS tư thế ngồi viết
- GV treo tranh và hỏi HS: Tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 5 và cho biết: Các bạn nhỏ đang làm gì?
- GV kết luận: ai cũng có lớp học, vì vậy chúng ta cần phải học tập thật chăm chỉ.
- GV lấy bộ 10 chữ cái trong bộ đồ dùng, trong đó có 3 chữ e. GV gắn chữ đó lên bảng và yêu cầu 2 HS lên chơi. Ai chọn được đúng, nhanh và nhiều chữ e sẽ chiến thắng.
- GV cho HS chơi.
- GV nhận xét và tuyên dương HS thắng cuộc.
- GV chỉ cho HS đọc bài.
- GV nhận  xét giờ học, và dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài học sau.
	
- Âm và chữ e
- HS phát âm
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở

- HS trả lời

- HS trả lời











- HS chơi



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………...…………………………….…………………………………………………………….………………………..
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 22: p- ph, nh
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được : ph, nh, phố xá, nhà lá..
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng : nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chợ , phố, thị xã.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’




5’





10’
















10’








7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB


2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện chữ





b Phát âm và đánh vần















c. Viết bảng con:








d. Đọc tiếng ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: xe chỉ, rổ khế
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: xe ô tô chở khỉ và sư tử về sở thú.
- GV nhận xét và đánh giá.
- Giơ tranh và hỏi tranh vẽ ai và vẽ gì?

- Trong tiếng phố và nhà chữ nào đã học.
- GV giới thiệu và ghi bảng
- GV yêu cầu HS đọc: p – ph, nh


- GV viết lên bảng chữ p và nói: Chữ p gồm nét xiên phải, nét sổ thẳng và nét móc hai đầu.
- GV yêu cầu HS so sánh chữ p với chữ n.
- GV phát âm mẫu p: uốn lưỡi, hơi thoát mạnh, không có tiếng thanh.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV hỏi: Chữ ph được ghép bởi con chữ nào?
- So sánh chữ p với chữ ph
- GV phát âm mẫu ph:môi trên và răng dưới tạo thành khe hẹp, hơi thoát ra nhẹ.
- GV hỏi: có âm ph muốn có tiếng phố ta làm như thế nào?
- GV phát âm mẫu tiếng phố 
- GV chỉ và yêu cầu HS đọc phố
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng phố 
- GV hướng dẫn HS đánh vần phờ- ô- phô   sắc- phố.
- GV yêu cầu HS đọc từ khoá: phố xá .
* GV hướng dẫn tương tự với nh
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát
- GV vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết viết p- ph, nh, phố, nhà.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của dấu hỏi.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
* GV hướng dẫn tương tự với nh
- GV viết: phở bò  - nho khô - phá cỗ   - nhổ cỏ và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS đọc, viết

 
- Lắng nghe
- HS trả lời:phố xá, nhà lá
- HS trả lời




- Đọc đồng thanh:


- HS trả lời

- HS phát âm







- HS trả lời



- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS đọc

- HS quan sát



- HS viết bảng




- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’




15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:




b Luyện viết


c.Luyện nói:





III Củng cố - Dặn dò
	- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- Yêu cầu HS viết  p- ph, nh, phố xá, nhà lá, GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Nhà em có gần chợ không?
+ Chợ dùng để làm gì?
+ Thành phố ta đang ở có tên là gì?.
- GV chỉ bảng và HS theo dõi đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm chữ vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 23
	- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 23:  g, gh
I Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được : g, gh, gà ri, ghế gỗ
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng : nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:gà ri, gà gô.
II Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     





1’




5’


10’











10’








7’
	I KTBC




II Bài mới: Tiết 1
1 GTB


2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện chữ


b Phát âm và đánh vần










c. Viết bảng con:








d. Đọc tiếng ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ph, nh, phố xá, nhà lá..
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: nhà dì na ở phố, nhà dì có chó xù
- GV nhận xét và đánh giá.

- Giơ tranh và hỏi tranh vẽ ai và vẽ gì?
- Trong tiếng gà và ghế chữ nào đã học.
- GV giới thiệu và ghi bảng
- GV yêu cầu HS đọc: g, gh

- GV viết lên bảng chữ g và nói: Chữ g gồm nét cong hở phải và nét khuyết dưới.
- GV yêu cầu HS so sánh chữ g với chữ a.
- GV phát âm mẫu g: gốc lưỡi nhích về phía gạc mềm, hơi thoát ra xát nhẹ.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV hỏi: có âm g muốn có tiếng gà ta làm như thế nào?
- GV phát âm mẫu tiếng gà
- GV chỉ và yêu cầu HS đọc gà
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng gà 
- GV hướng dẫn HS đánh vần: gờ- a- ga- huyền- gà.
- GV yêu cầu HS đọc từ khoá: gà ri
* GV hướng dẫn tương tự với gh
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát
- GV vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết viết g, gh, gà, ghế.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của dấu hỏi.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
* GV hướng dẫn tương tự với gh
- GV viết: nhà ga - gồ ghề -  gà gô  - ghi nhớ và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	  - HS đọc, viết

   



- HS trả lời:gà ri, ghế gỗ
- HS trả lời


- Đọc đồng thanh:

- HS trả lời


- HS phát âm
- HS trả lời


- cá nhân, bàn, lớp
- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS đọc

- HS quan sát



- HS viết bảng




- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’




15’


10’









5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:




b Luyện viết


c.Luyện nói:









III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  g, gh gà ri, ghế gỗ trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Gà gô thường sống ở đâu?
+ Kể tên 1 số loại gà mà con biết?
+ Gà nhà con thuộc loại gà gì?
+ Gà thường ăn gì? Con gà ri trong tranh vẽ là gà sống hay gà mái? Tại sao em biết?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm chữ vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 24
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời


- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 24 : q - qu, gi
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được : q- qu, gi, chợ quê, cụ già.
2. Đọc được câu ứng dụng : chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá.
- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: quà quê.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     





1’




5’






10’










10’








7’
	I KTBC




II Bài mới: Tiết 1
1 GTB


2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện chữ






b. Phát âm và đánh vần









c. Viết bảng con:








d. Đọc tiếng ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: g, gh, gà ri, ghế gỗ.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: nhà bà có tủ gỗ ghế gỗ.
- GV nhận xét và đánh giá.

- Giơ tranh và hỏi tranh vẽ ai và vẽ gì?
- Trong tiếng quê và già chữ nào đã học.
- GV giới thiệu và ghi bảng
- GV yêu cầu HS đọc: q- qu, gi.

- GV viết lên bảng chữ q và nói: Chữ q gồm nét cong hở phải và nét sổ thẳng.
- Yêu cầu HS so sánh chữ q với chữ a.
- GV phát âm mẫu p và yêu cầu HS đọc
- GV hỏi: Chữ qu được ghép bởi con chữ nào?
- So sánh chữ q với chữ qu
- GV phát âm mẫu qu: môi tròn lại, gốc lưỡi nhích về phía ngạc mêm, hơi thoát ra xát nhẹ.
- GV hỏi: có âm qu muốn có tiếng quê ta làm như thế nào?
- GV phát âm mẫu tiếng quê 
- GV chỉ và yêu cầu HS đọc quê
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng quê
- GV HDHS đánh vần quờ- ê- quê
- GV yêu cầu HS đọc từ khoá: chợ quê
* GV hướng dẫn tương tự với gi
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát
- GV vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết viết q- qu, gi, quê, già.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của dấu hỏi.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
* GV hướng dẫn tương tự với nh
- GV viết: quả thị - giỏ cá - qua đò - giã giò và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nxét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS đọc, viết

   

- Lắng nghe

- HS trả lời:chợ quê, cụ già
- HS trả lời


- Đọc đồng thanh:

- HS trả lời
- HS đọc
- HS phát âm

- HS trả lời



- HS trả lời


- cá nhân, bàn, lớp
- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS đọc


- HS quan sát



- HS viết bảng




- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  q- qu gi, chợ quê, cụ già trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Quà quê gồm những thứ quả gì?
+ Con thích quả gì nhất?
+ Con hay được ai mua quà?
+ Mùa nào thường có nhiều quà từ làng quê? 
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm chữ vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 25
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 25 : ng, ngh
I. Mục tiêu
1. HS đọc và viết được : ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng : nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: bê, nghé, bé.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     





1’





5’



10’












10’








7’
	I KTBC




II Bài mới: Tiết 1
1 GTB



2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện chữ



b Phát âm và đánh vần











c. Viết bảng con:








d. Đọc tiếng ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: q- qu, gi, chợ quê, cụ già
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: chú tư ghé qua nhà, cho bé giỏ cá.
- GV nhận xét và đánh giá.

- Giơ tranh và hỏi tranh vẽ ai và vẽ gì?
- Trong tiếng ngừ và nghệ chữ nào đã học.
- GV giới thiệu và ghi bảng
- GV yêu cầu HS đọc: ng, ngh

- GV viết lên bảng chữ ng và hỏi: Chữ ng gồm những nét nào?
- GV yêu cầu HS so sánh chữ ng với g
- GV yêu cầu HS tìm chữ ng trong bộ chữ
- GV phát âm mẫu ng: gốc lưỡi nhích về phía vòm miệng, hơi thoát ra cả 2 đường mũi và miệng.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV hỏi: có âm ng muốn có tiếng ngừ ta làm như thế nào?
- GV phát âm mẫu tiếng ngừ
- GV chỉ và yêu cầu HS đọc ngừ
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng ngừ
- GV hướng dẫn HS đánh vần: ngờ- ư- ngư- huyền- ngừ
- GV yêu cầu HS đọc từ khoá: cá ngừ
* GV hướng dẫn tương tự với ngh
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát
- GV vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết viết ng, ngh, ngừ, nghệ.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của dấu hỏi.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
* GV hướng dẫn tương tự với ngh
- GV viết: ngã tư - nghệ sĩ - ngõ nhỏ - nghé ọ và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nxét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS đọc, viết

   

- Lắng nghe

- HS trả lời: cá ngừ, cụ nghệ
- HS trả lời

- Đọc đồng thanh:

- HS trả lời

- HS trả lời




- HS phát âm



- cá nhân, bàn, lớp
- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS đọc

- HS quan sát



- HS viết bảng




- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Ba nhân vật trong tranh có gì chung?
+ Bê là con của con gì?
+ Nghé là con của con gì, nó có màu gì?
+ Bê, nghé ăn gì?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm chữ vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 26
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 26 : y, tr
I. Mục tiêu
1. Kiến thức : HS đọc và viết được : y, tr , y tá, tre ngà.
2. Kĩ năng : Đọc được câu ứng dụng : bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã.
3. Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: nhà trẻ.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     





1’





5’



10’




10’









7’
	I KTBC




II Bài mới: Tiết 1
1 GTB



2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện chữ



b Phát âm và đánh vần



c. Viết bảng con:








d. Đọc tiếng ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: nghỉ hè, chị kha ra nhà bé nga
- GV nhận xét và đánh giá.

- Giơ tranh và hỏi tranh vẽ ai và vẽ gì?
- Trong tiếng tre chữ nào đã học.
- GV giới thiệu và ghi bảng
- GV yêu cầu HS đọc: y, tr


- GV viết lên bảng chữ y và hỏi: Chữ ygồm những nét nào?
- GV yêu cầu HS so sánh chữ y với u
- GV yêu cầu HS tìm chữ y trong bộ chữ
- GV phát âm mẫu ng: (phát âm như i)
- GV nêu cách phát âm
- GV yêu cầu HS phát âm
- GV yêu cầu HS đọc từ khoá: y tá.
* GV hướng dẫn tương tự với tr
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát
- GV vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết viết y, tr , y tá, tre ngà.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của dấu hỏi.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
* GV hướng dẫn tương tự với tr
- GV viết: y tế  - cá trê -  chú ý – trí nhớ và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS đọc, viết

   

- Lắng nghe

- HS trả lời: y tá, tre ngà
- HS trả lời
- Đọc đồng thanh:


- HS trả lời

- HS trả lời



- HS phát âm
- HS đọc

- HS quan sát



- HS viết bảng


- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’




15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  y, tr, y tá, tre ngà trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Các em bé đang làm gì?
+ Hồi bé em có đi nhà trẻ không?
+ Người lớn duy nhất trong tranh là ai?
+ Trong nhà trẻ có đồ chơi gì?
+ Nhà trẻ khác lớp 1 ở chỗ nào?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm chữ vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 27
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 27 : Ôn tập
I. Mục tiêu
1. Kiến thức : Đọc, viết một cách chắc chắn âm, chữ vừa học trong tuần.
2. Kĩ năng : Đọc được từ, câu ứng dụng.
3. Thái độ : Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     





1’


5’



10’













5’



10’
	I. KTBC



II. Bài mới
1. GTB

2. Ôn tập
a. Các chữ và âm đã học


b. Ghép chữ thành tiếng












c. Đọc từ ứng dụng


d.Viết bảng con
	- GV yêu cầu HS đọc: bé bị ho mẹ cho bé ra y tế xã.
- GV yêu cầu HS viết: y, tr, y tá, tre ngà.
- GV nhận xét và đánh giá.

- Yêu cầu HS nhắc lại âm, chữ đã học 
- GV giới thiệu và ghi bảng.
- GV treo bảng ôn 1(SGK) rồi chỉ thứ tự, không thứ tự và yêu cầu HS đọc
+ GV đọc âm và yêu cầu HS chỉ chữ
+ GV yêu cầu HS đọc âm và chỉ chữ 
- GV  hỏi: lấy chữ ph ở cột dọc ghép với chữ o ở dòng ngang thì được tiếng gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục ghép ph với các âm còn lại
- Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang
- Phân tích vị trí chữ ở cột dọc, ngang
- GV treo bảng ôn 2 và yêu cầu: HS ghép từ với dấu thanh
- GV yêu cầu HS đọc các từ đơn do các tiếng ở cột dọc kết hợp với các dấu thanh ở dòng ngang trong bảng ôn 2.
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV giải nghĩa: pho
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng
- GV giải nghĩa: ý nghĩ, nhà ga
- GV chỉ bài và yêu cầu HS đọc 
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV viết mẫu lên bảng: tre già. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ, vị trí dấu thanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
- GV yêu cầu HS viết: tre già trong vở tập viết.
	- HS đọc

- HS viết
- Lắng nghe

- HS trả lời

- HS đọc
   


- HS trả lời

- HS thao tác

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS thao tác

- HS đọc




- HS đọc bài

- HS đọc




- HS viết bảng





Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
10’






15’

10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:






b Luyện viết

c.Luyện nói:








d. Trò chơi

III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
 * Kể chuyện: Tre ngà
- GV kể lại câu truyện theo tranh
- GV chia lớp làm 4 nhóm  và yêu cầu HS thảo luận kể chuyện trong nhóm 
- GV cho thi kể chuyện từng tranh, toàn bộ 
- GV rút ra ý nghĩa câu chuyện: Truyền thống đánh giặc cứu nước của trẻ nước Nam.
 - GV cho HS tìm nhanh tiếng mới.
GV phổ biến cách chơi, chọn 2 đội chơi
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm chữ vừa học.
- GV nxét giờ học và dặn HS học bài 
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời

- HS đọc
- HS đọc
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở


- HS lắng nghe
- HS thảo luận

- HS thi kể chuyện




- HS thi tìm 


- HS đọc


- HS trả lời 



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài : Ôn tập âm và chữ ghi âm
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  Học sinh đọc và nhớ được các âm đã học
2. Kĩ năng: Đọc được các từ ngữ và câu ứng dụng.
- Viết đúng các chữ ghi âm
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng ôn tập 
III. Hoạt động dạy chủ yếu
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
	I. KTBC



II. Bài mới
1. GTB
2. Ôn tập
a. Ôn tập các âm được ghi bằng một con chữ




b. Ôn tập các âm được ghi bằng 2, 3 con chữ




c. Luyện viết bảng: l, n, s, r,   p, gi, ph, ngh 


	- GV yêu cầu HS đọc bài 27.
- GV yêu cầu HS viết: già, nho, nhà, nghỉ
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu và ghi bảng.

- GV yêu cầu HS đọc các âm được ghi bằng một con chữ. GV kết hợp ghi bảng. (e, b, v, ê, l, h, o, c, ô, ơ, i, a, n, m, d, đ, t, u, ư, x, s, r, k, p, g, q, y)
- GV yêu cầu HS đọc (cá nhân, tập thể)
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS phát âm sai.
- GV yêu cầu HS đọc các âm được ghi bằng hai, bằng ba con chữ. GV kết hợp ghi bảng.(th, ch, kh, ph, nh, gh, qu, gi, ng, ngh, tr)
- GV yêu cầu HS đọc (cá nhân, tập thể)
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS phát âm sai.
- GV viết mẫu lên bảng những âm dễ nhầm. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
	- HS đọc
- HS viết

- Lắng nghe



- HS trả lời



- HS đọc
   

- HS trả lời



- HS đọc


- HS viết bảng





Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
	3 Luyện tập
a. Luyện đọc các từ ngữ và câu ứng dụng 

b. Luyện viết

c.Trò chơi: 





III Củng cố –Dặn dò
	
- GV viết bảng và yêu cầu HS đọc các từ ngữ và câu ứng dụng.
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS viết một số từ khó.
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS.
-Viết chuẩn bị hai bảng phụ và yêu cầu 2 nhóm HS lên nối ô chữ thành từ thích hợp. 
nghỉ                     bé           
cha                       mẹ           
nhỏ                       hè            
- GV nhận xét
- GV yêu cầu HS tìm tiếng có âm đã học
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 28.
	
- Cá nhân, tổ, lớp



- HS viết bảng

- HS thi nối






- HS thi tìm 





* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 28 : Chữ thường – chữ hoa
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh có thể:
1. Kiến thức: Biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ viết hoa.
2. Kĩ năng:  Nhận ra và đọc đúng được các chữ in hoa trong câu ứng dụng: B, K, S, P, V
-  Đọc đúng được câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “Ba Vì”
II. Đồ dùng dạy học
- Bảng chữ cái in hoa.
- Bảng chữ cái thường- chữ hoa; Phô tô chữ hoa mẫu để phát cho học sinh.
III. Hoạt động dạy chủ yếu
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
	I. KTBC



II. Bài mới
1. GTB
2. Nhận diện chữ hoa
	- GV yêu cầu HS đọc bài 27.
- GV yêu cầu HS viết: phố, quê, nho, nghĩ 
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu và ghi bảng.
- GV treo bảng chữ thường – chữ hoa lên bảng lớp và giới thiệu với HS.
- GV cho HS thảo luận nhóm với câu hỏi:
+ Chữ in hoa nào gần giống chữ in thường, nhưng kích thước lớn hơn?
+ Chữ in hoa nào không giống với chữ in thường?
- GV cho HS đưa ra kết quả thảo luận. GV kết hợp ghi bảng.
- GV nhận xét và bổ sung thêm nếu cần thiết.
- GV chỉ vào chữ in hoa, và yêu cầu HS dựa vào chữ in thường để nhận diện và đọc âm của chữ.
- GV che phần chữ in thường, chỉ vào chữ in hoa và yêu cầu HS nhận diện và đọc âm của chữ.
- GV chỉnh sửa phát âm của HS.
	- HS đọc
- HS viết

- Lắng nghe




- HS thảo luận





- HS trả lời



- HS đọc


- HS đọc





Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
	3 Luyện tập
a. Đọc câu ứng dụng 











b. Luyện nói



III Củng cố –Dặn dò
	
- GV yêu cầu HS đọc lại các chữ hoa
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng và phát hiện tiếng, từ được viết hoa
- GV giải thích cho HS biết những từ được viết hoa: (“Bồ” đứng đầu câu; từ “Kha”, “Sa Pa” là tên riêng do đó được viết hoa)
- GV hỏi: Những chữ như thế nào thì phải viết hoa?
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV chỉnh sửa lỗi phát âm cho HS khi đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.
- GV yêu cầu HS quan sát và nói nội dung tranh
- GV giới thiệu: Núi Ba Vì thuộc huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- GV yêu cầu HS tìm tiếng có âm đã học
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 29.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS đọc




- HS trả lời

- HS đọc



- HS trả lời



- HS tìm 





* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 29 : ia
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được : ia, lá tía tô
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng : Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chia quà.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- Yêu cầu HS đọc bảng chữ cái SGK.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ia- ghi bảng
- GV gài bảng : ia


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ia.
- GV yêu cầu HS so sánh vần ia với âm i.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vào bảng gài vần ia?
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ia.
- GV hỏi: có vần ia muốn có tiếng tía ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng tía
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng tía.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: lá tía tô. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết vần ia và từ: lá tía tô.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ i và a.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: tờ bìa, lá mía, vỉa hè, tỉa lá và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nxét, chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích từ khó và đọc mẫu.
	- HS đọc
   

- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác


- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’






15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:






b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- Khi đọc câu có dấu phẩy chú ý điều gì
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  ia, tía, lá tía tô trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Ai đang chia quà cho các bạn nhỏ?
+ Bà chia những quà gì?
+ Con thường được ai cho quà nhất?
+ Khi được quà con có vui không? Con sẽ nói gì khi đó?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 30
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS trả lời

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 30 : ua  - ưa
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được : ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ.
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng : Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Giữa trưa .
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’
















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần
















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ia, lá tía tô
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng: Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá. 
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ua, ưa - ghi bảng
- GV gài bảng : ua


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ua.
- GV y/c HS so sánh vần ua với âm u
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vào bảng gài vần ua?
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ua.
- GV hỏi: có vần ua muốn có tiếng cua ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng cua
- Y/cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng cua.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: cua bể. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ưa
- GV yêu cầu HS so sánh ua với ưa.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết vần ia, ưa và từ: cua bể, ngựa gỗ
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: cà chua, nô đùa, tre nứa, xưa kia và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV n/xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích từ khó và đọc mẫu.
	- HS đọc, viết
- HS đọc

- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác


- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- Khi đọc câu có dấu phẩy chú ý điều gì
- GV yêu cầu HS viết  ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+Sao biết đây là tranh giữa trưa mùa hè
+ Giữa trưa là lúc mấy giờ?
+ Trưa mọi người thường ở đâu làm gì?
+ Có nên ra nắng vào buổi trưa không?
+Vì sao không nên chơi đùa lúc trưa?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 31
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS trả lời
- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 31 : Ôn tập
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Đọc, viết chắc chắn các vần vừa học trong tuần.
2. Kĩ năng: Đọc được từ câu úng dụng .
- Kể lại theo tranh chuyện: Khỉ và rùa.
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     





1’



5’



10’







5’



10’
	I. KTBC




II. Bài mới
1. GTB


2. Ôn tập
a. Các chữ và âm đã học


b. Ghép chữ và vần thành tiếng






c. Đọc từ ứng dụng


d.Viết từ ứng dụng
	- GV yêu cầu HS đọc: Mẹ đi chợ mua khế, dừa, dứa, thị cho bé.
- GV yêu cầu HS viết: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV yêu cầu HS nhắc lại âm, chữ đã học 
- GV giới thiệu và ghi bảng.

- GV treo bảng ôn (SGK) rồi chỉ thứ tự, không thứ tự và yêu cầu HS đọc
+ GV đọc âm và yêu cầu HS chỉ chữ
+ GV yêu cầu HS đọc âm và chỉ chữ 
- GV  hỏi: lấy chữ tr ở cột dọc ghép với chữ u ở dòng ngang thì được tiếng gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục ghép tr với các âm còn lại
- Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang
- Phân tích vị trí chữ ở cột dọc, ngang
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích: mùa dưa, trỉa đỗ 
- GV chỉ bài và yêu cầu HS đọc 
- GV viết mẫu lên bảng: mùa dưa. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ, vị trí dấu thanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
- GV yêu cầu HS viết: mùa dưa trong vở tập viết.
	- HS đọc

- HS viết

- Lắng nghe

- HS trả lời



- HS đọc
   


- HS trả lời

- HS thao tác

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc bài



- HS quan sát


- HS viết bảng




Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
10’







15’

10’








5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:







b Luyện viết

c.Luyện nói:









d. Trò chơi

III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV giải thích từ: lùa.
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
 * Kể chuyện: Khỉ và Rùa
- GV kể lại câu truyện theo tranh
- GV chia lớp làm 4 nhóm  và yêu cầu HS thảo luận kể chuyện trong nhóm 
- GV cho thi kể chuyện từng tranh, toàn bộ 
- GV rút ra ý nghĩa câu chuyện: Ba hoa và cẩu thả là tính xấu, rất có hại. Truyện còn giải thích sự tích của mai rùa.
 - GV cho HS tìm nhanh tiếng mới. GV phổ biến cách chơi, chọn 2 đội chơi
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học, dặn HS học bài và xem trước bài 32.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời

- HS đọc
- HS đọc

- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở


- HS lắng nghe
- HS thảo luận

- HS thi kể chuyện





- HS thi tìm 


- HS đọc


- HS trả lời 



* Rút kinh nghiệm: 



Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 32 : oi  - ai
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được : oi, ai, nhà ngói, bé gái.
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng :Chú Bói cá nghĩ gì thế? Chú nghĩ về bữa trưa.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Sẻ, ri, bói cá, le le.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’




10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: mua mía, ngựa tía, mùa dưa, trỉa đỗ.
- GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần oi, ai - ghi bảng
- GV gài bảng : oi


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần oi.
- GV yêu cầu HS so sánh vần oi với âm o và âm i.
- GV y/c HS tìm và ghép vần oi?
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần oi.
- GV hỏi: có vần oi muốn có tiếng ngói ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng ngói
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng ngói.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: nhà ngói. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ai
- GV yêu cầu HS so sánh oi với ai.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết vần oi, ai và từ: nhà ngói, bé gái
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: ngà voi, cái còi, gà mái, bài vở và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nxét, chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích từ khó và đọc mẫu.
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe


- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết oi, ai, nhà ngói, bé gái trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+Em biết chim nào trong các con này?
+ Bói cá, le le sống ở đâu và thích ăn gì?
+ Chim sẻ và chim ri ở đâu, thích ăn gì?
+ Con thích loại chim nào nhất?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 33
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 33 : ôi  -  ơi
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được :ôi, ơi, trái ổi, bơi lội. 
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng : Bé trai, bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Lễ hội.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’


5’




10’
















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ngà voi, cái còi, gà mái, bài vở.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ôi, ơi - ghi bảng


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ôi.
- GV yêu cầu HS so sánh vần ôi với âm ô và âm i.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ôi?
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ôi.
- GV hỏi: có vần ôi muốn có tiếng ổi ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng ổi
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng ổi
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: trái ổi. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ơi
- GV yêu cầu HS so sánh ôi với ơi
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết vần ôi, ơi và từ: trái ổi, bơi lội.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: cái chổi, thổi còi, ngói mới, đồ chơi và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích từ khó và đọc mẫu.
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ôi, ơi, trái ổi, bơi lội trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Tại sao biết tranh vẽ về lễ hội?
+ Quê em có những hội gì, Vào mùa nào
+ Trong lễ hội thường có những gì?
+ Em thích lễ hội nào nhất?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 34
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 
………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………..
………………………….…………………………………………………………………..
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 34 : ui  -  ưi
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được: ui, ưi, đồi núi, gửi thư. 
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng : Dì Na vừa gửi thư về. Cả nhà vui quá.
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đồi núi.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’


5’






10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB
2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần






b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: cái chổi, thổi còi, ngói mới, đồ chơi.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ui, ưi - ghi bảng


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ui.
- GV yêu cầu HS so sánh vần ui với âm u và âm i.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ui?
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ui.
- GV hỏi: có vần ui muốn có tiếng núi ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng núi
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng núi
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: đồi núi. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ưi
- GV yêu cầu HS so sánh ui với ưi
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết vần ui, ưi và từ: đồi núi, gửi thư.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: cái túi, vui vẻ, gửi quà, ngửi mùi và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích từ khó và đọc mẫu.
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời

- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ui, ưi, đồi núi, gửi thư trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Đồi núi thường ở đâu? Em biết tên vùng nào có đồi núi?
+ Trên đồi núi thường có gì?
+ Đồi khác núi như thế nào?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 35
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 35 : uôi  - ươi
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng : Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: chuối , bưởi, vú sữa.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’



















10’




7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần



















c. Viết bảng con




d. Đọc từ ứng dụng
	- GV yêu cầu HS đọc, viết: cái túi, vui vẻ, gửi quà, ngửi mùi 
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần uôi, ươi - ghi bảng
- GV gài bảng: uôi


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần uôi.
- GV yêu cầu HS so sánh vần uôi với ôi.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần uôi.
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần uôi.
- GV hỏi: có vần uôi muốn có tiếng chuối ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng chuối
- GV y/c HS đánh vần, đọc trơn tiếng chuối
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: nải chuối. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ươi
- GV yêu cầu HS so sánh uôi với ươi
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói cách viết vần uôi, ươi và từ: nải chuối, múi bưởi.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích từ khó và đọc mẫu.
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát



- HS viết bảng



- cá nhân, lớp


Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Trong 3 thứ quả em thích loại nào nhất?
+ Chuối chín có màu gì?
+Vũ sữa chín có màu gì?
+ Bưởi thường có nhiều vào mùa nào?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 36
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 36 : ay   â - ây
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ay, ây, máy bay, nhảy dây.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng : Giờ ra chơi, bé trai thi chạy ,bá gái thi nhảy dây.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’

















10’







7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần

















c. Viết bảng con







d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười 
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ay, ây - ghi bảng
- GV gài bảng: ay


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ay
- GV yêu cầu HS so sánh vần ay với ai.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vào bảng gài vần ay
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ay
- GV hỏi: có vần ay muốn có tiếng bay ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng bay
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng bay
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: máy bay. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ây
- GV yêu cầu HS so sánh ay với ây
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết vần ay, ây và từ: máy bay, nhảy dây.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: cối xay, ngày hội, vây cá, cây cối và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác


- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát



- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp


Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ay, ây, máy bay, nhảy dây trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Em gọi tên từng hoạt động trong tranh?
+ Khi nào thì phải đi máy bay?
+ Hằng ngày em đi phương tiện gì tới lớp?
+ Ngoài cách trên người ta còn dùng cách nào để đi từ chỗ này đến chỗ khác?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 37
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 
………………………….…………………………………………………………………..

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 37 : Ôn tập
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  Đọc, viết chắc chắn các vần vừa học trong tuần.
2. Kĩ năng:  Đọc được từ câu úng dụng .
- Kể lại theo tranh chuyện: Cây khế.
3. Thái độ: Yêu thích môn học
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III .Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     





1’



5’



10’







5’



10’
	I. KTBC




II. Bài mới
1. GTB

2. Ôn tập
a. Các vần vừa học


b. Ghép chữ thành vần






c. Đọc từ ứng dụng


d.Viết bảng con
	- GV yêu cầu HS đọc: Giờ ra chơi, bé trai thi chạy ,bé gái thi nhảy dây.
- GV yêu cầu HS viết: ây, máy bay, nhảy dây. 
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV y/c HS nhắc lại âm, chữ đã học 
- GV giới thiệu và ghi bảng.

- GV treo bảng ôn (SGK) rồi chỉ thứ tự, không thứ tự và yêu cầu HS đọc
+ GV đọc âm và yêu cầu HS chỉ chữ
+ GV yêu cầu HS đọc âm và chỉ chữ 
- GV  hỏi: lấy chữ a ở cột dọc ghép với chữ i ở dòng ngang thì được vần gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục ghép a với các âm y.
- Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang
- Phân tích vị trí chữ ở cột dọc, ngang
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích: mây bay. 
- GV chỉ bài và yêu cầu HS đọc 
- GV viết mẫu lên bảng: tuổi thơ. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ, vị trí dấu thanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
- GV yêu cầu HS viết: tuổi thơ trong vở tập viết.
	- HS đọc

- HS các tổ viết

- Lắng nghe

- HS trả lời


- HS đọc
   


- HS trả lời

- HS thao tác

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc bài



- HS quan sát


- HS viết bảng




Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
10’






15’

10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:






b Luyện viết

c.Luyện nói:







d. Trò chơi

III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ.
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
 * Kể chuyện: Cây khế.
- GV kể lại câu truyện theo tranh
- GV chia lớp làm 4 nhóm  và yêu cầu HS thảo luận kể chuyện trong nhóm 
- GV cho thi kể chuyện từng tranh, toàn bộ câu chuyện.
- GV rút ra ý nghĩa câu chuyện: Không nên tham lam.
 - GV cho HS tìm nhanh tiếng mới. GV phổ biến cách chơi, chọn 2 đội chơi
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học, dặn HS học bài và xem trước bài 38.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời

- HS đọc
- HS đọc
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở


- HS lắng nghe
- HS thảo luận

- HS thi kể chuyện



- HS thi tìm 


- HS đọc


- HS trả lời 



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 38 : eo  - ao
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được:eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng : Suối chảy rì rào/ Gió reo lao xao/ Bé ngồi thổi sáo.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Gió, mây, mưa, bão, lũ.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’





10’

















10’





7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần





b. Đánh vần

















c. Viết bảng con





d. Đọc từ ứng dụng
	- GV yêu cầu HS đọc, viết: đôi đũa, tuổi thơ, máy bay.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần eo, ao - ghi bảng
- GV gài bảng: eo


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần eo
- GV yêu cầu HS so sánh vần eo với e và o
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần eo
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần eo
- GV hỏi: có vần eo muốn có tiếng mèo ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng mèo
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng mèo
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: chú mèo. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ao
- GV yêu cầu HS so sánh eo với ao
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết eo, ao và từ: chú mèo, ngôi sao.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: cái kéo, leo trèo, trái đào, chào cờ và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’








5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết eo, ao, chú mèo, ngôi sao trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Nếu muốn thả diều thì phải có diều và có gì nữa?
+ Trước khi mưa to, em thường thấy những gì trên bầu trời?
+ Đi đâu gặp mưa to thì em phải làm gì?
+ Em biết gì về bão và lũ?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 39.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 39 : au  - âu
I. Mục tiêu
1. Kiến thức :  HS đọc và viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.
2. Kĩ năng :  Đọc được câu ứng dụng:Chào mào có áo màu nâu/ Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về. 
3. Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
- GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần au, âu - ghi bảng
- GV gài bảng: au


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần au
- GV yêu cầu HS so sánh vần au với a và u
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần au
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần au
- GV hỏi: có vần au muốn có tiếng cau ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng cau
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng cau
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: cây cau. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với âu
- GV yêu cầu HS so sánh au với âu
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết au, âu và từ: cây cau, cái cầu.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: rau cải, lau sậy, châu chấu, sáo sậu và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết au, âu, cây cau, cái cầu trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Bà đang làm gì? Hai cháu đang làm gì?
+ Bà con thường dạy con những điều gì?
+ Em yêu quý bà nhất ở điều gì?
+ Bà thường dẫn em đi chơi đâu? Em có thích đi cùng bà không?
+ Em đã giúp bà được việc gì chưa? 
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 40.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 40 : iu  - êu
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: iu, êu, lưỡi rìu , cái phễu.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng : Cây bưởi, cây táo nhà bà sai trĩu quả.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ai chịu khó
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: au, âu, cây cau, cái cầu.
- GV yêu cầu HS đọc đoạn thơ.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần iu, êu - ghi bảng
- GV gài bảng: iu


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần iu
- GV yêu cầu HS so sánh vần iu với i và u
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần iu
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần iu
- GV hỏi: có vần iu muốn có tiếng rìu ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng rìu
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng rìu
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: lưỡi rìu. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với êu
- GV yêu cầu HS so sánh iu với êu
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết iu, êu và từ: lưỡi rìu, cái phễu.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: líu lo, chịu khó, cây nêu, kêu gọi và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+Trong các con vật đó con nào chịu khó nhất?
+ Đối với HS lớp 1thì ntn gọi là chịu khó?
+ Con đã chịu khó học bài làm bài chưa?
+ Để trở thành con ngoan trò giỏi, chúng ta phải làm gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 41.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 41 : iêu  - yêu
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được:iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng : tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: iu, êu, lưỡi rìu , cái phễu
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần iêu, yêu - ghi bảng
- GV gài bảng: iêu


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần iêu
- GV yêu cầu HS so sánh vần iêu với êu
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần iêu
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần iêu
- GV hỏi: có vần iêu muốn có tiếng diều ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng diều
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng diều
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: diều sáo. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với yêu
- GV yêu cầu HS so sánh iêu với yêu
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết iêu, yêu và từ: diều sáo, yêu quý.
- GV yêu cầu HS viết bảng con 
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: buổi chiều, hiểu bài, yêu cầu, già yếu và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết iêu, yêu, diều sáo, yêu quý trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Bạn nào trong tranh đang tự giới thiệu?
+ Con hãy tự giới thiệu về mình cho cả lớp nghe?
+ Chúng ta tự giới thiệu về mình trong trường hợp nào?
+ Khi giới thiệu ta cần nói những gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 42.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 42 : ưu, ươu
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ưu, ươu, trái lựu, con hươu.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng :Buổi trưa cừa chạy theo mẹ ra bờ suối. Nó thấy bầy hươu nai đã ở đấy rồi.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Hổ, báo gấu, hươu, nai, voi.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ưu, ươu - ghi bảng
- GV gài bảng: ưu


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ưu
- GV yêu cầu HS so sánh vần ưu với iu.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ưu
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ưu
- GV hỏi: có vần ưu muốn có tiếng lựu ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng lựu
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng lựu
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: trái lựu. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ươu
- GV yêu cầu HS so sánh ưu với ươu
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết ưu, ươu và từ: trái lựu, hươu sao.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: chú cừu, mưu trí, bầu rượu, bướu cổ và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ưu, ươu, trái lựu, hươu sao trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Những con vật này sống ở đâu?
+ Trong những con vật này con nào ăn cỏ?
+ Con nào to xác nhưng rất hiền?
+ Em còn biết con vật nào trong rừng nữa?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 43.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 43 : Ôn tập
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  Đọc, viết chắc chắn các vần vừa học trong tuần.
2. Kĩ năng:  Đọc được từ câu úng dụng .
- Kể lại theo tranh chuyện: Sói và Cừu.
3. Thái độ: Tích cực học tập
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’







5’



10’
	I. KTBC



II. Bài mới
1. GTB


2. Ôn tập
a. Các vần vừa học


b. Ghép âm thành vần






c. Đọc từ ứng dụng


d.Viết từ ứng dụng
	- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV yêu cầu HS viết: trái lựu, hươu sao, bầu rượu
 - GV nhận xét và đánh giá.

- GV yêu cầu HS nhắc lại âm, chữ đã học 
- GV giới thiệu và ghi bảng.

- GV treo bảng ôn (SGK) rồi chỉ thứ tự, không thứ tự và yêu cầu HS đọc
+ GV đọc âm và yêu cầu HS chỉ chữ
+ GV yêu cầu HS đọc âm và chỉ chữ 
- GV hỏi: lấy chữ a ở cột dọc ghép với chữ u ở dòng ngang thì được vần gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục ghép a với các âm o.
- Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang
- Phân tích vị trí chữ ở cột dọc, ngang
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích: kì diệu. 
- GV chỉ bài và yêu cầu HS đọc 
- GV viết mẫu lên bảng: cá sấu. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ, vị trí dấu thanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
- GV yêu cầu HS viết: cá sấu trong vở tập viết.
	- HS đọc
- HS các tổ viết

- Lắng nghe

- HS trả lời



- HS đọc
   


- HS trả lời

- HS thao tác

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc bài



- HS quan sát


- HS viết bảng




Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
10’






15’

10’









5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:






b Luyện viết

c.Luyện nói:










d. Trò chơi

III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
 * Kể chuyện: Sói và Cừu.
- GV kể lại câu truyện theo tranh
- GV chia lớp làm 4 nhóm  và yêu cầu HS thảo luận kể chuyện trong nhóm 
- GV cho thi kể chuyện từng tranh, toàn bộ câu chuyện.
- GV rút ra ý nghĩa câu chuyện: 
+ Con Sói chủ quan và kiêu căng nên đã phải đền tội.
+ Con Cừu bình tĩnh và thông minh nên đã thoát chết.
 - GV cho HS tìm nhanh tiếng mới. GV phổ biến cách chơi, chọn 2 đội chơi
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học, dặn HS học bài và xem trước bài 44.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời

- HS đọc
- HS đọc
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở


- HS lắng nghe
- HS thảo luận

- HS thi kể chuyện







- HS thi tìm 


- HS đọc






* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 44 : on - an 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được:on, an ,mẹ con, nhà sàn.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng :Gấu mẹ dạy con chơi đàn. Còn thỏ mẹ dạy con nhảy múa.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé và bạn bè.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ao bè, cá sấu, kì diệu.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần on, an - ghi bảng
- GV gài bảng: on


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần on
- GV yêu cầu HS so sánh vần on với oi.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần on
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần on
- GV hỏi: có vần on muốn có tiếng con ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng con?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng con
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: mẹ con. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với an
- GV yêu cầu HS so sánh on với an
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết on, an và từ: mẹ con, nhà sàn.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: rau non, hòn đá, thợ hàn, bàn ghế và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết on, an, mẹ con, nhà sàn trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Các bạn ấy đang làm gì?
+ Bạn của em là những ai? Họ ở đâu?
+ Em và các bạn thường chơi trò gì?
+ Em và các bạn thường giúp đỡ nhau công việc gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 45.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 45 : ân   ă - ăn
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ân, ăn, cái cân, con trăn.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Bé chơi thân với bạn Lê. Bố bạn Lê là thợ nặn.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nặn đồ chơi
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: on, an ,mẹ con, nhà sàn..
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ân, ăn - ghi bảng
- GV gài bảng: ân


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ân
- GV yêu cầu HS so sánh vần ân với an.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ân
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ân
- GV hỏi: có vần ân muốn có tiếng cân ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng cân?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng cân
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: cái cân. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ăn
- GV yêu cầu HS so sánh ân với ăn.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết ân, ăn và từ: cái cân, con trăn.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: bạn thân, gần gũi, khăn rằn, dặn dò và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’








5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ân, ăn, cái cân, con trăn trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Các bạn ấy nặn những con vật gì?
+ Thường đồ chơi được nặn bằng gì?
+ Em có thích nặn đồ chơi không?
+ Em đã nặn được đồ chơi gì?
+ Sau khi nặn đồ chơi xong, em phải làm gì?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 46.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 46 : ôn - ơn
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được:ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ân, ăn, cái cân, con trăn.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ôn, ơn - ghi bảng
- GV gài bảng: ôn


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ôn
- GV yêu cầu HS so sánh vần ôn với on.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ôn
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm,  yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ôn
- GV hỏi: có vần ôn muốn có tiếng chồn ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng chồn?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng chồn
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: con chồn. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ơn
- GV yêu cầu HS so sánh ôn với ơn.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: ôn bài, khôn lớn, cơn mưa, mơn mởn và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ôn, ơn, con chồn, sơn ca trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Mai sau lớn lên em thích làm gì?
+ Tại sao em thích nghề đó?
+ Em đã nói cho bố mẹ em biết ý định tương lai ấy của em chưa?
+ Muốn trở thành người như em mong ước, bây giờ em phải làm gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 47.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 47 : en, ên
I. Mục tiêu
1. Kiến thức :  HS đọc và viết được:en, ên, lá sen, con nhện.
2. Kĩ năng :  Đọc được câu ứng dụng: Nhà Dế Mèn gần bãi cỏ non, Còn nhà sên thì ở ngay trên tàu lá chuối.
3. Thái độ :  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Bên,phải, bên trái, bên trên, bên dưới.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần en, ên - ghi bảng
- GV gài bảng: en


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần en
- GV yêu cầu HS so sánh vần en với on.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần en
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần en
- GV hỏi: có vần en muốn có tiếng sen ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng sen?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng sen
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: lá sen. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ên
- GV yêu cầu HS so sánh en với ên.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: en, ên, lá sen, con nhện.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: áo len, khen ngợi, mũi tên, nền nhà và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết en, ên, lá sen, con nhện trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Trong lớp, bên phải em là bạn nào?
+ Ra xếp hàng, đứng trước và đứng sau em là bạn nào?
+ Bên trái tổ em là tổ nào?
+ Khi đi học bên trên đầu con là gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 48.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 48 : in - un
I. Mục tiêu
1. Kiến thức :  HS đọc và viết được:iu, un, đèn pin, con giun.
2. Kĩ năng :  Đọc được câu ứng dụng: ủn à ủn ỉn/ chín chú lợn con/ ăn đã no tròn/ Cả đàn đi ngủ
3. Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Nói lời xin lỗi
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: en, ên, lá sen, con nhện.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần in, un - ghi bảng
- GV gài bảng: in


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần in
- GV yêu cầu HS so sánh vần in với an.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vào bảng gài vần in
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần in
- GV hỏi: có vần in muốn có tiếng pin ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng pin?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng pin
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: đèn pin. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với un
- GV yêu cầu HS so sánh in với un.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: in, un, đèn pin, con giun.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: nhà in, xin lỗi, mưa phùn, vun xới và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác


- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết in, un, đèn pin, con giun trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Vì sao bạn trai trong tranh lại buồn thiu?
+ Khi làm bạn ngã, em có xin lỗi không?
+ Khi không học bài, em có xin lỗi không
+ Em đã nói lời xin lỗi bao giờ chưa? 
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 49.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm:


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 49 : iên, yên
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được:iên, yên, đèn điện, con yến.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Sau cơn bão, Kiến đen lại xây nhà. Cả đàn kiên nhẫn chở lá khô về tổ mới. 
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Biển cả.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’
















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần
















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: in, un, đèn pin, con giun
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần iên, yên - ghi bảng
- GV gài bảng: iên


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần iên
- GV yêu cầu HS so sánh vần iên với ên.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần iên
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần iên
- GV hỏi: có vần iên muốn có tiếng điện ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng điện?
- GV y/c HS đánh vần, đọc trơn tiếng điện
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: đèn điện. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với yên
- GV yêu cầu HS so sánh iên với yên.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: iên, yên, đèn điện, con yến.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: cá biển, viên phấn, yên ngựa, yên vui và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, dãy, đt
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết iên, yên, đèn điện, con yến trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Em thấy trên biển thường có gì?
+ Trên những bãi biển em thấy có gì?
+ Nước biển ntn? Người ta dùng nước biển làm gì?
+ Em có thích biển không? Em đã đi biển lần nào chưa? ỏ đấy em làm gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 50.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 50 : uôn, ươn
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Mùa thu, bầu trời như cao hơn. Trên giàn thiên lí, lũ chuồn chuồn ngẩn ngơ bay lượn.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chuồn chuồn, cào cào, châu chấu.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: iên, yên, đèn điện, con yến.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần uôn, ươn - ghi bảng
- GV gài bảng: uôn


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần uôn
- GV yêu cầu HS so sánh vần uôn với iên.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần uôn
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần uôn
- GV hỏi: có vần uôn muốn có tiếng chuồn ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng chuồn?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng chuồn
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: chuồn chuồn. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ươn
- GV yêu cầu HS so sánh uôn với ươn.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
-GV viết:cuộn dây, ý muốn, con lươn, vườn nhãn và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc



- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Em biết những loại chuồn chuồn nào?
+ Em đã trông thấy những loại cào cào, châu chấu nào?
+ Có nên ra nắng để bắt chuồn chuồn, cào cào, châu chấu không?
- GV chỉ bảng, HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 51.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 51 : Ôn tập
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  Đọc, viết chắc chắn các vần vừa học trong tuần.
2. Kĩ năng:  Đọc được từ câu úng dụng .
-  Kể lại theo tranh chuyện: Chia phần.
3. Thái độ: Tích cực học tập
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’








5’



10’
	I. KTBC



II. Bài mới
1. GTB


2. Ôn tập
a. Các vần vừa học


b. Ghép âm thành vần







c. Đọc từ ứng dụng


d.Viết từ ứng dụng
	- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV yêu cầu HS viết: cuộn dây, con lươn, vườn nhãn.
 - GV nhận xét và đánh giá.

- GV yêu cầu HS nhắc lại âm, chữ đã học 
- GV giới thiệu và ghi bảng.

- GV treo bảng ôn 1 (SGK) rồi chỉ thứ tự, không thứ tự và yêu cầu HS đọc
+ GV đọc âm và yêu cầu HS chỉ chữ
+ GV yêu cầu HS đọc âm và chỉ chữ 
- GV hỏi: lấy chữ a ở cột dọc ghép với chữ n ở dòng ngang thì được vần gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục ghép ă với các âm n.
- Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với chữ n dòng ngang
- Phân tích vị trí chữ ở cột dọc, ngang
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV tiến hành tương tự với bảng ôn 2.
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích: cuồn cuộn. 
- GV chỉ bài và yêu cầu HS đọc 
- GV viết mẫu lên bảng: cuồn cuộn. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ, vị trí dấu thanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
- GV yêu cầu HS viết: cuồn cuộn trong vở tập viết.
	- HS đọc
- HS các tổ viết

- Lắng nghe

- HS trả lời



- HS đọc
   


- HS trả lời

- HS thao tác

- HS trả lời

- HS trả lời


- HS đọc bài



- HS quan sát


- HS viết bảng




Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
10’






15’

10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:






b Luyện viết

c.Luyện nói:








d. Trò chơi

III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
 * Kể chuyện: Chia phần.
- GV kể lại câu truyện theo tranh
- GV chia lớp làm 4 nhóm  và yêu cầu HS thảo luận kể chuyện trong nhóm 
- GV cho thi kể chuyện từng tranh, toàn bộ câu chuyện.
- GV rút ra ý nghĩa câu chuyện: Trong cuộc sống biết nhường nhịn nhau thì vẫn hơn
- GV cho HS tìm nhanh tiếng mới. GV phổ biến cách chơi, chọn 2 đội chơi
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học, dặn HS học bài và xem trước bài 52.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời

- HS đọc
- HS đọc
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở


- HS lắng nghe
- HS thảo luận

- HS thi kể chuyện




- HS thi tìm 


- HS đọc






* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 52 : ong - ông 
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ong, ông, cái võng, dòng sông.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụongSóng nối sóng/ Mãi không thôi/ Sóng sóng sóng/ Đến chân trời.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đá bóng
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: cuồn cuộn, con vượn, thôn bản. 
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ong, ông - ghi bảng
- GV gài bảng: ong


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ong
- GV yêu cầu HS so sánh vần ong với on.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ong
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ong
- GV hỏi: có vần ong muốn có tiếng võng ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng võng?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng võng
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: cái võng. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ông
- GV yêu cầu HS so sánh ong với ông.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: ong, ông, cái võng, dòng sông.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: con ong, vòng tròn, cây thông, công viên yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ong, ông, cái võng, dòng sông trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Con có thích xem bóng không? Vì sao?
+ Con thích đội bóng, cầu thủ nào nhất?
+ Ai là người được dùng tay bắt bóng?
+ Con thích thành cầu thủ bóng đá không?
+ Con đã bao giờ chơi bóng đá chưa?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 53.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 53 : ăng - âng
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ăng, âng, măng tre, nhà tầng. 
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Vầng trăng hiện lên sau rặng dừa cuối bãi. Sóng vỗ bờ rì rào, rì rào.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Vâng lời cha mẹ.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ong, ông, cái võng, dòng sông.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ăng, âng - ghi bảng
- GV gài bảng: ăng


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ăng
- GV yêu cầu HS so sánh vần ăng với ong.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ăng
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ăng
- GV hỏi: có vần ăng muốn có tiếng măng ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng măng?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng măng
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: măng tre. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với âng
- GV yêu cầu HS so sánh ăng với âng.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: ăng, âng, măng tre, nhà tầng.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
-GV viết: rặng dừa, phẳng lặng, vầng trăng, nâng niu yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ăng, âng, măng tre, nhà tầng trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Em bé trong tranh đang làm gì?
+ Bố mẹ con thường khuyên những gì?
+ Lời khuyên đó tác dụng ntn đối với con?
+ Con có làm theo lời khuyên đó không?
+ Muốn thành con ngoan thì phải làm gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 54.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 54 : ung, ưng
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ung, ưng, bông súng, sừng hươu.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Không sơn mà đỏ/ Không gõ mà kêu/ Không kều mà rụng.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Rừng, thung lũng, suối đèo.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ăng, âng, măng tre, nhà tầng.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ung, ưng - ghi bảng
- GV gài bảng: ung


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ung
- GV yêu cầu HS so sánh vần ung với ong.
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ung
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ung
- GV hỏi: có vần ung muốn có tiếng súng ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng súng?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng súng
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: bông súng. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ưng
- GV yêu cầu HS so sánh ung với ưng.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: ung, ưng, bông súng, sừng hươu.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
-GV viết: cây sung, trung thu, củ gừng, vui mừng yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.s
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ung, ưng, bông súng, sừng hươu trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Con thích nhất cảnh vật gì ở rừng?
+ Con thích được đi píc- níc ở rừng không
+ Con hãy chỉ đâu là suối, thung lũng, đèo
+ Chúng ta có cần phải bảo vệ rừng không
+ Để bảo vệ rừng chúng ta phải làm gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 55.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 55 : eng, iêng
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng. 
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng:  Dù ai nói ngả nói nghiêng
                                   Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ao, hồ, giếng.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ung, ưng, bông súng, sừng hươu.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần eng, iêng - ghi bảng
- GV gài bảng: eng


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần eng
- GV yêu cầu HS so sánh vần eng với ong
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ong
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần eng
- GV hỏi: có vần eng muốn có tiếng xẻng ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng xẻng?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng xẻng
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: lưỡi xẻng. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với iêng
- GV yêu cầu HS so sánh eng với iêng.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết:eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
-GV viết: cái kẻng, xà beng, củ riềng, bay liệng và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết eng, iêng, lưỡi xẻng, bay liệng trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Đâu là ao, là giếng? Chúng thường để làm gì? Và chúng có điểm gì giống nhau
+ Nhà con thường lấy nước ăn ở đâu?
+ Theo con lấy nước ăn ở đâu thì vệ sinh? Để giữ nguồn nước ăn vệ sinh con và các bạn phải làm gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 56.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 56 : uông, ương
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: uông, ương, quả chuông, con đường.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Nắng đã lên. Lúa trên nương chín vàng. Trai gái bản mường cùng vui vào hội. 
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Đồng ruộng
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống, chiêng 
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần uông, ương - ghi bảng
- GV gài bảng: uông


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần uông
- GV yêu cầu HS so sánh vần uông với iêng
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần uông
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần uông
- GV hỏi: có vần uông muốn có tiếng chuông ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng chuông?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng chuông
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: quả chuông. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ương
- GV yêu cầu HS so sánh uông với ương.
-GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết:uông, ương, quả chuông, con đường
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
-GV viết: rau muống, luống cày, nhà trường, nương rẫy và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết uông, ương, quả chuông, con đường trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+Các bác nông dân làm gì trên đồng ruộng
+ Ngoài ra họ còn làm gì khác?
+ Nếu không có họ chăm chỉ làm việc thì chúng ta có lúa, ngô.. ăn không?
+ Vây chúng ta cần có thái độ thế nào?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 57.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm:
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 57 : ang - anh
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được:ang, anh, cây bàng, cành chanh.
2. Kĩ năng: Đọc được câu ứng dụng: Không có chân có cánh/ Sao gọi là con sông/ Không có lá có cành/ Sao gọi là ngọn gió.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Buổi sáng
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: uông, ương, quả chuông, con đường
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ang, anh- ghi bảng
- GV gài bảng: ang


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ang
- GV yêu cầu HS so sánh vần ang với ong
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ang
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ang
- GV hỏi: có vần ang muốn có tiếng bàng ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng bàng?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng bàng
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: cây bàng. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với anh
- GV yêu cầu HS so sánh ang với anh.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết:ang, anh, cây bàng, cành chanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: buôn làng, hải cảng, bánh chưng, hiền lành và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ang, anh, cây bàng, cành chanh. trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Trong tranh, mọi người đang đi đâu?
+ Buổi sáng, cảnh vật có gì đặc biệt?
+ Vào buổi sáng, mọi người làm việc gì?
+ Buổi sáng, con làm những việc gì?
+ Con thích buổi sáng mùa nào nhất? 
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 58.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài 58 : inh, ênh
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Cái gì cao lớn lênh khênh
                                  Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?
3. Thái độ: Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’


10’

















10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần

















c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ang, anh, cây bàng, cành chanh.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần inh, ênh- ghi bảng
- GV gài bảng: inh


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần inh
- GV yêu cầu HS so sánh vần inh với anh
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần inh
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần inh
- GV hỏi: có vần inh muốn có tiếng tính ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng tính?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng tính
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: máy vi tính. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ênh
- GV yêu cầu HS so sánh inh với ênh.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: đình làng, thông minh, bệnh viện, ễnh ương và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh. trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Trong các loại máy, con đã biết máy gì?
+ Máy cày dùng để làm gì? ở đâu?
+ Máy nổ, khâu, tính dùng để làm gì?
+ Ngoài các máy trong tranh con còn biết loại máy nào nữa? Chúng dùng để làm gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 59.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài 59 : Ôn tập
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  Đọc, viết chắc chắn các vần vừa học trong tuần.
2. Kĩ năng:  Đọc được từ câu ứng dụng .
3. Thái độ:  Kể lại theo tranh chuyện: Quạ và Công.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’







5’



10’
	I. KTBC



II. Bài mới
1. GTB


2. Ôn tập
a. Các vần vừa học


b. Ghép âm thành vần






c. Đọc từ ứng dụng


d.Viết từ ứng dụng
	- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV yêu cầu HS viết: máy vi tính, dòng kênh, ễnh ương.
 - GV nhận xét và đánh giá.

- GV yêu cầu HS nhắc lại âm, chữ đã học 
- GV giới thiệu và ghi bảng.

- GV treo bảng ôn 1 (SGK) rồi chỉ thứ tự, không thứ tự và yêu cầu HS đọc
+ GV đọc âm và yêu cầu HS chỉ chữ
+ GV yêu cầu HS đọc âm và chỉ chữ 
- GV hỏi: lấy chữ a ở cột dọc ghép với chữ ng ở dòng ngang thì được vần gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục ghép a với các âm nh.
- Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với chữ ở dòng ngang
- Phân tích vị trí chữ ở cột dọc, ngang
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích: bình minh, nhà rông. 
- GV chỉ bài và yêu cầu HS đọc 
- GV viết mẫu lên bảng: bình minh. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ, vị trí dấu thanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
	- HS đọc
- HS các tổ viết

- Lắng nghe

- HS trả lời



- HS đọc
   


- HS trả lời

- HS thao tác

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc bài



- HS quan sát


- HS viết bảng



Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
10’






15’

10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:






b Luyện viết

c.Luyện nói:








d. Trò chơi

III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
 * Kể chuyện: Quạ và công
- GV kể lại câu truyện theo tranh
- GV chia lớp làm 4 nhóm  và yêu cầu HS thảo luận kể chuyện trong nhóm 
- GV cho thi kể chuyện từng tranh, toàn bộ câu chuyện.
- GV rút ra ý nghĩa câu chuyện: Vội vàng hấp tấp lại thêm tính tham lam nữa thì chẳng bao giờ làm được việc gì.
- GV cho HS tìm nhanh tiếng mới. GV phổ biến cách chơi, chọn 2 đội chơi
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học, dặn HS học bài và xem trước bài 60.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời

- HS đọc
- HS đọc
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở


- HS lắng nghe
- HS thảo luận

- HS thi kể chuyện




- HS thi tìm 


- HS đọc






* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 60 : om - am
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được:om, am, làng xóm, rừng tràm.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Mưa tháng bảy gãy rừng trám
                                          Nắng tháng tám rám trái bòng.   
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Nói lời cảm ơn.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     



1’




5’


10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần


b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: bình minh, nhà rông, nắng chang chang.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần om, am - ghi bảng
- GV gài bảng: om


- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần om
- GV yêu cầu HS so sánh vần om với âm o
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần om
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần om
- GV hỏi: có vần om muốn có tiếng xóm ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng xóm?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng xóm
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: làng xóm. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với am
- GV yêu cầu HS so sánh om với am.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: om, am, làng xóm, rừng tràm.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: chòm râu, đom đóm, quả trám, trái cam và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc



- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’




5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:





III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết om, am, làng xóm, rừng tràm trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Tại sao em bé lại cảm ơn chị?
+ Em đã bao giờ nói xin cảm ơn chưa?
+ Khi nào ta phải cảm ơn?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 61.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………

Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 61 : ăm - âm
I. Mục tiêu
1. Kiến thức :  HS đọc và viết được:ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
2. Kĩ năng :  Đọc được câu ứng dụng: Con suối sau nhà rì rầm chảy. Đàn dê cắm cúi gặm cỏ bên sườn đồi. 
3. Thái độ :  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Thứ, ngày, tháng , năm
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’




10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: om, am, làng xóm, rừng tràm
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ăm, âm - ghi bảng
- GV gài bảng: ăm

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ăm
- GV yêu cầu HS so sánh vần ăm với âm ă
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ăm
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ăm
- GV hỏi: có vần ăm muốn có tiếng tằm ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng tằm?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng tằm
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: nuôi tằm. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với âm
- GV yêu cầu HS so sánh ăm với âm.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: tăm tre, đỏ thắm, mầm non, đường hầm và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Em hãy thời khoá biểu lớp em?
+ Ngày chủ nhật em thường làm gì?
+ Em thích nhất ngày nào trong tuần? Vì sao?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 62.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 62 : ôm - ơm
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được: ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Vàng mơ như trái chín/ Chùm giẻ treo nơi nào/ Gió đưa hương thơm lạ/ Đường tới trường xôn xao.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Bữa cơm.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’




10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ôm, ơm - ghi bảng
- GV gài bảng: ôm

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ôm
- GV yêu cầu HS so sánh vần ôm với âm ô
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ôm
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ôm
- GV hỏi: có vần ôm muốn có tiếng tôm ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng tôm?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng tôm.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: con tôm. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ơm
- GV yêu cầu HS so sánh ôm với ơm.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết:ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: chó đốm, chôm chôm, sáng sớm, mùi thơm và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết :ôm, ơm, con tôm, đống rơm trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Trong bữa cơm em thấy có những ai?
+ Nhà em ăn mấy bữa cơm 1 ngày? Có những món gì?
+ Nhà em aiđi chợ, nấu cơm, ai rửa bát?
+ Em thích ăn món gì nhất?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 63.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài 63 : em –êm
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: em, êm, con tem, sao đêm.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng:    Con cò mà đi ăn đêm
                                  Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Anh chị em trong nhà.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’




10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ôm, ơm, con tôm, đống rơm.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần em, êm - ghi bảng
- GV gài bảng: em

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần em
- GV yêu cầu HS so sánh vần em với âm e
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần em
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần em
- GV hỏi: có vần em muốn có tiếng tem ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng tem?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng tem.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: con tem. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với êm
- GV yêu cầu HS so sánh em với êm.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: em, êm, con tem, sao đêm.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: trẻ em, que kem, ghế đệm, mềm mại và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’ 





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : em, êm, con tem, ghế đệm trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Anh chị em trong nhà còn gọi là gì?
+ Nếu em là anh em đối xử với em của em ntn?
+ Bố mẹ thích anhem trong phải đối xử với nhau như thế nào?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 64.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc



* Rút kinh nghiệm:


 Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 64 : im – um
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: im, um, chim câu, trùm khăn
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Khi đi em hỏi/ khi về em chào/ Miệng em chúm chím/ Mẹ có yêu không nào?   .
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xanh, đỏ, tím vàng.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’




10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: em, êm, con tem, sao đêm 
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần im, um - ghi bảng
- GV gài bảng: im

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần im
- GV yêu cầu HS so sánh vần im với âm i
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần im
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần im
- GV hỏi: có vần im muốn có tiếng chim ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng chim?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng chim.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: chim câu. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với um
- GV yêu cầu HS so sánh im với um.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: im, um, chim câu, trùm khăn.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: con nhím, trốn tìm, tủm tỉm, mũm mĩm và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : im, um, chim câu, trùm khăn trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Em biết những vật gì có màu xanh, đỏ, tím ,vàng?
+ Em biết những màu gì nữa?
+ Tất cả màu nói trên được gọi là gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 65.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 65 : iêm - yêm
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS đọc và viết được: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Ban ngày, Sẻ đi kiếm ăn cho cả nhà, Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Điểm mười.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’




10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: im, um, chim câu, trùm khăn.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần iêm, yêm - ghi bảng
- GV gài bảng: iêm

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần iêm
- GV yêu cầu HS so sánh iêm với vần êm
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần iêm
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần iêm
- GV hỏi: có vần iêm muốn có tiếng xiêm ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng xiêm?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn tiếng xiêm.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: dừa xiêm. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với yêm
- GV yêu cầu HS so sánh iêm với yêm.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết mẫu vừa nói quy trình viết: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố –Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Em nghĩ bạn HS vui hay buồn khi được cô giáo cho điểm mười?
+ Khi nhận được điểm mười, em muốn khoe với ai đầu tiên?
+ Học thế nào mới được điểm mười?
+ Lớp em bạn nào hay được điểm mười? 
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 66.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..…
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 66 : uôm – ươm
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ong, bướm, chim, cá cảnh.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’




10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần




b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần uôm – ươm ghi bảng
- GV gài bảng: uôm

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần uôm
- GV yêu cầu HS so sánh uôm với vần ôm
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần uôm
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần uôm
- GV hỏi: có vần uôm muốn có tiếng buồm ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng buồm?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: buồm

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: cánh buồm. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ươm
- GV yêu cầu HS so sánh uôm với ươm.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: ao chuôm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’







5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:








III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Con ong thường thích gì?
+ Con bướm thường thích gì?
+ Con ong và con chim có ích gì cho bác nông dân?
+ Em thích con gì nhất?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 67.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc


* Rút kinh nghiệm: 


Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 67 : Ôn tập
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  Đọc, viết chắc chắn các vần vừa học trong tuần.
2. Kĩ năng:  Đọc được từ câu úng dụng .
- Kể lại theo tranh chuyện: Đi tìm bạn.
3. Thái độ: Tích cực học tập
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy 
	 Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’








5’



10’
	I. KTBC



II. Bài mới
1. GTB


2. Ôn tập
a. Các vần vừa học


b. Ghép âm thành vần







c. Đọc từ ứng dụng


d.Viết từ ứng dụng
	- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV yêu cầu HS viết: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm.
 - GV nhận xét và đánh giá.

- GV yêu cầu HS nhắc lại âm, chữ đã học 
- GV giới thiệu và ghi bảng.

- GV treo bảng ôn 1 (SGK) rồi chỉ thứ tự, không thứ tự và yêu cầu HS đọc
+ GV đọc âm và yêu cầu HS chỉ chữ
+ GV yêu cầu HS đọc âm và chỉ chữ 
- GV hỏi: lấy chữ a ở cột dọc ghép với chữ m ở dòng ngang thì được vần gì?
- GV yêu cầu HS tiếp tục ghép a với các âm m.
- Tương tự GV cho HS lần lượt ghép hết các chữ ở cột dọc với chữ m dòng ngang
- Phân tích vị trí chữ ở cột dọc, ngang
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV tiến hành tương tự với bảng ôn 2.
- GV yêu cầu HS đọc từ ứng dụng.
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV giải thích: lưỡi liềm. 
- GV chỉ bài và yêu cầu HS đọc 
- GV viết mẫu lên bảng: lưỡi liềm. Vừa viết GV vừa lưu ý HS cách viết nét nối giữa các chữ, vị trí dấu thanh.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
- GV chỉnh sửa chữ viết cho HS
- GV yêu cầu HS viết: xâu kim, lưỡi liềm.
	- HS đọc
- HS các tổ viết

- Lắng nghe

- HS trả lời



- HS đọc
   


- HS trả lời

- HS thao tác

- HS trả lời

- HS trả lời


- HS đọc bài



- HS quan sát


- HS viết bảng




Tiết 2
	1
	         2
	                3
	          4

	
10’






15’

10’








5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:






b Luyện viết

c.Luyện nói:









d. Trò chơi

III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết  trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
 * Kể chuyện: Đi tìm bạn.
- GV kể lại câu truyện theo tranh
- GV chia lớp làm 4 nhóm  và yêu cầu HS thảo luận kể chuyện trong nhóm 
- GV cho thi kể chuyện từng tranh, toàn bộ câu chuyện.
- GV rút ra ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện nói lên tình bạn thân thiết của Sóc và Nhím, mặc dầu mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau. 
- GV cho HS tìm nhanh tiếng mới. GV phổ biến cách chơi, chọn 2 đội chơi
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học, dặn HS học bài và xem trước bài 68.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời

- HS đọc
- HS đọc
- Cá nhân, tổ, lớp
- HS viết vở


- HS lắng nghe
- HS thảo luận

- HS thi kể chuyện





- HS thi tìm 


- HS đọc






* Rút kinh nghiệm: 




Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 68 : ot - at
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ot, at, tiếng hót, ca hát
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Ai trồng cây/ Người đó có tiếng hát/ Trên vòm cây/ Chim hót lời mê say.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:Gà gáy, chim hót, chúng em ca hát.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: lưỡi liềm, xâu kim, nhóm lửa
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ot - at ghi bảng
- GV gài bảng: ot

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ot
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ot
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ot
- GV hỏi: có vần ot muốn có tiếng hót ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng hót?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: hót

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: tiếng hót. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với at
- GV yêu cầu HS so sánh ot với at.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: ot, at, tiếng hót, ca hát.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: bánh ngọt, trái nhót, bãi cát, chẻ lạt và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố - Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : ot, at, tiếng hót, ca hát trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Các con vật và bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?
+ Chim hót như thế nào?
+ Con hãy vào vai chú gà để cất tiếng gáy?
+ Các em thường ca hát vào lúc nào? 
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 69.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 69 : ăt - ât

I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Cái mỏ tí hon/ Cái chân bé xíu/ Lông vàng mát dịu/ Mắt đen sáng ngời/ ơi chú gà ơi / Ta yêu chú lắm.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngày chủ nhật.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ot, at, tiếng hót, ca hát.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ăt - ât ghi bảng
- GV gài bảng: ăt

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ăt
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ăt
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ăt
- GV hỏi: có vần ăt muốn có tiếng mặt ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng mặt?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: mặt.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: rửa mặt. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ât
- GV yêu cầu HS so sánh ăt với ât.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: đôi mắt, bắt tay, mật ong, thật thà và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố –Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : ăt, ât, rửa mặt, đấu vật trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Ngày chủ nhật, bố mẹ cho con đi chơi đâu?
+ Con thấy những gì ở đó?
+ Con có thích ngày chủ nhật không?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 70.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài 70 : ôt - ơt
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Hỏi cây bao nhiêu tuổi/ Cây không nhớ tháng năm/ Cây chỉ dang tay lá/ Che tròn một bóng râm.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Những người bạn tốt.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ôt - ơt ghi bảng
- GV gài bảng: ôt

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ôt
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ôt
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ôt
- GV hỏi: có vần ôt muốn có tiếng cột ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng cột?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: cột.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: cột cờ. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ơt
- GV yêu cầu HS so sánh ôt với ơt.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: cơn sốt, say bột, quả ớt, ngớt mưa và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’






5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:







III Củng cố –Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : ôt, ơt, cột cờ, cái vợt trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Giới thiệu tên người bạn mà em thích nhất?
+ Vì sao em lại yêu quý bạn đó?
+ Người bạn tốt đã giúp đỡ em những việc gì?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 71.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài 71 : et – êt
I. Mục tiêu
1. Kiến thức :  HS đọc và viết được: et, êt, bánh tét, dệt vải.
2. Kĩ năng :  Đọc được câu ứng dụng: Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng.
3. Thái độ : Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Chợ tết
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ôt, ơt, cột cờ, cái vợt.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần et – êt ghi bảng
- GV gài bảng: et

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần et
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần et
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần et
- GV hỏi: có vần et muốn có tiếng tét ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng tét?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: tét.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: bánh tét. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với êt
- GV yêu cầu HS so sánh et với êt.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: et, êt, bánh tét, dệt vải
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: nét chữ, sấm sét, con rết, kết bạn và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’




5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:





III Củng cố –Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : et, êt, bánh tét, dệt vải trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Con đã đi chợ tết bao giờ chưa?
+ Con được đi chợ tết vào dịp nào?
+ Con thấy chợ tết như thế nào?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 72.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài 72 : ut – ưt
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: ut, ưt, bút chì, mứt gừng. 
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Bay cao cao vút/ Chim biến mất rồi/ Chỉ còn tiếng hót/ Làm xanh ra trời.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ngón út, em út, sau rốt.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: et, êt, bánh tét, dệt vải
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần ut –ưt ghi bảng
- GV gài bảng: ut

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần ut
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần ut
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần ut
- GV hỏi: có vần ut muốn có tiếng bút ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng bút?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: bút.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: bút chì. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ut
- GV yêu cầu HS so sánh ut với ưt.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: chim cút, sút bóng, sứt răng, nứt nẻ và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’




5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:





III Củng cố –Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : ut, ưt, bút chì, mứt gừng trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Hãy chỉ ngón út trên bàn tay con?
+ Kể cho các bạn tên em út của mình?
+ Chỉ con vịt đi sau cùng? 
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 73.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời
- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  Bài 73 : it - iêt
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: it, iêt, trái mít, chữ viết.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng: Con gì có cánh/ Mà lại biết bơi/ Ngày xuống ao chơi/ Đêm về đẻ trứng.
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Em tô, vẽ, viết.
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: ut, ưt, bút chì, mứt gừng.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần it – iêt ghi bảng
- GV gài bảng: it

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần it
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần it
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần it
- GV hỏi: có vần it muốn có tiếng mít ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng mít?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: mít.

- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: trái mít. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với iêt
- GV yêu cầu HS so sánh it với iêt.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: it, iêt, trái mít, chữ viết.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: con vịt, đông nghịt, thời tiết, hiểu biết và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố –Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : it iêt, trái mít, chữ viết trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Hãy đặt tên cho các bạn trong tranh?
+ Giới thiệu từng bạn đang làm gì? Các con có thể kèm theo lời khen ngợi?
+ Con thích nhất tô, vẽ, viết? Vì sao?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 74.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Phân môn: Học vần – Lớp 1	Thứ .......... ngày ....... tháng .... năm 20...	
Tuần: ...                                                             KẾ HOẠCH DẠY HỌC                                                                                                  
Bài 74 : uôt - ươt
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:  HS đọc và viết được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
2. Kĩ năng:  Đọc được câu ứng dụng
3. Thái độ:  Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề:  Chơi cầu trượt
II. Đồ dùng dạy học 
- SGK, bộ đồ dùng TV
- Tranh minh hoạ
III. Hoạt động dạy chủ yếu 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò          

	5’     




1’



5’



10’














10’






7’
	I KTBC



II Bài mới: Tiết 1
1 GTB

2. Dạy chữ ghi âm:
 a. Nhận diện vần



b. Đánh vần














c. Viết bảng con






d. Đọc từ ứng dụng

	- GV yêu cầu HS đọc, viết: it, iêt, trái mít, chữ viết.
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng.
- GV nhận xét và đánh giá.

- GV giới thiệu vần uôt – ươt ghi bảng
- GV gài bảng: uôt

- GV yêu cầu HS nêu cấu tạo vần uôt
- GV yêu cầu HS tìm và ghép vần uôt
- GV phát âm mẫu.
- GV nêu cách phát âm, yêu cầu HS đọc
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS.	
- GV yêu cầu HS đánh vần: vần uôt
- GV hỏi: có vần uôt muốn có tiếng chuột ta làm như thế nào?
- GV yêu cầu HS phân tích tiếng chuột?
- GV yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn: chuột.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV gài bảng: chuột nhắt. Và yêu cầu HS tìm tiếng mới trong từ ứng dụng
- GV yêu cầu HS tự đánh vần tiếng và đọc trơn từ khoá.
- GV chỉnh sửa nhịp đọc của HS.
* GV hướng dẫn tương tự với ươt
- GV yêu cầu HS so sánh uôt với ươt.
- GV viết mẫu trong khung ô ly phóng to để HS quan sát, vừa viết vừa nói quy trình viết: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván.
- GV yêu cầu HS viết bảng con.
- GV lưu ý HS về nét nối giữa các con chữ và vị trí của các thanh.
- GV nhận xét và chữa lỗi cho HS 
- GV viết: trắng muốt, tuốt lúa, vượt lên, ẩm ướt và yêu cầu HS đánh vần, đọc trơn.
- GV nhận xét, chỉnh sửa phát âm cho HS
	- HS  các tổ đọc, viết
- HS đọc
- Lắng nghe

- HS đọc


- HS trả lời
- HS thao tác

- HS phát âm

- HS đánh vần
- HS trả lời

- HS phân tích
- cá nhân, bàn, lớp
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS đọc




- HS quan sát


- HS viết bảng



- cá nhân, bàn, lớp



Tiết 2
	1
	2
	3
	4

	
10’





15’


10’





5’
	3 Luyện tập
a.Luyện đọc:





b Luyện viết


c.Luyện nói:






III Củng cố –Dặn dò
	
- GV chỉ  và yêu cầu HS đọc cả bài 
- GV sửa lỗi phát âm cho HS
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
- GV đọc mẫu  và yêu cầu HS đọc
- GV sửa lỗi phát âm sai cho HS
- GV yêu cầu HS viết : uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván viết trong vở tập viết. GV lưu ý tư thế ngồi viết của HS
- GV: chủ đề luyện nói hôm nay là gì?
- GV yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?
+ Qua tranh em thấy nét mặt của các bạn như thế nào?
+ Khi chơi các bạn đã làm gì để không xô ngã nhau?
- GV chỉ bảng và yêu cầu HS theo dõi và đọc theo.
- GV yêu cầu HS tìm vần vừa học.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS học bài và xem trước bài 75.
	
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS trả lời
- Cá nhân, tổ, lớp

- HS viết vở


- HS trả lời 
- HS trả lời

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời

- HS đọc



* Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
